
 

Biểu số: 012.N/BCC-TMDV 

Ban hành theo……  

Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 30/9 năm sau 

BÁO CÁO CHÍNH THỨC DANH MỤC 
CÁC CƠ SỞ LƯU TRÚ​

Năm………….. 

- Đơn vị báo cáo: Cục Thống kê …… 

- Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục Thống kê 

 

ST
T 

Tên cơ sở 
lưu trú 

Địa 
chỉ 

Mã 
số 

thuế 

Doanh 
thu 

thuần 
(Triệu 
đồng) 

Lao động có 
tại thời 

điểm 31/12 
(Người) 

Tổng số 
buồng có 
đến 31/12 
(Buồng) 

Tổng số 
giường có 
đến 31/12 
(Giường) 

Doanh thu 
thuần bình quân 

1 lượt khách 
(Triệu đồng) 

Doanh thu 
thuần bình 

quân 1 ngày 
khách (Triệu 

đồng) 

A B C D 1 2 3 4 5 6 

 Tổng số x x       

1 ……….         

          

 

​
Người lập biểu​

(Ký, họ tên) 

​
Người kiểm tra biểu​

(Ký, họ tên) 

……,Ngày .......tháng ...... năm ......​
Cục trưởng​

(Ký, đóng dấu, họ tên) 



Nguồn: Thông tư 01/2019/TT-BKHĐT 


